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ABSTRACT:
The teaching staff is of special importance in the school, in order to improve the quality of training and upgrade training, the first thing must improve the quality of the teaching staff. Building and developing a teaching staff is a difficult and long-term task, requiring the constant attention, direction, and facilitation of the Party Committee-the School's Board of Directors, requiring the best efforts of the school administrators. Self-study and training of each faculty member along with the effective synchronous implementation of the school's development solutions. Faced with the impact of the industrial revolution 4.0, many countries are increasingly aware that if society wants to progress, it must rely on the power of knowledge, which is derived from exploiting the endless creative potential of people. . Therefore, the promotion of human resources is a fundamental factor for rapid and sustainable development. In order to realize it, it is necessary to develop a comprehensive and modern education, because education and training is the final stage of the school-based learning process, but it plays an important role in the cause of innovation. and reform the education system of each country.





1.  Mở đầu
Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu và đều thống nhất chung quan điểm cho rằng đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và phát triển giáo dục của mỗi quốc gia.
Đội ngũ cán bộ giảng viên có tầm quan trọng đặc biệt trong nhà trường, muốn nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cấp đào tạo, điều đầu tiên phải nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên là một nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, đòi hỏi có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thường xuyên của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu tự học tập rèn luyện của từng cán bộ giảng viên cùng với việc thực hiện đồng bộ hiệu quả những giải pháp phát triển của nhà trường.
Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang tạo ra những cơ hội và triển vọng, đồng thời đặt ra những thách thức và yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực trong hiện tại và tương lai. Cụ thể, nguồn nhân lực trong cuộc CMCN 4.0 phải có đầy đủ các yếu tố: khả năng thích ứng nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới, với năng lực chuyên môn và trình độ nghiệp vụ cao; có ý chí vượt khó, bền bỉ trong công việc, có đạo đức nghề nghiệp thể hiện qua tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ, hợp tác và ý thức vì cộng đồng; có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thay đổi, thích ứng nhanh, hội nhập cao, có sáng kiến đột phá, sáng tạo trong công việc; có năng lực thực tế tạo nên kết quả cao và vượt trội trong công việc, có năng lực cạnh tranh.
Tự động hóa và kết nối dữ liệu số trong công nghệ sản xuất là xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp. Bản chất của CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất như công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy, internet vạn vật và điện toán đám mây. Cuộc cách mạng này đã, đang và sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống, trong đó có giáo dục.
Trong thời kỳ CMCN 4.0, nền giáo dục có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ từ môi trường giáo dục, vai trò người dạy, tâm thế người học đến phương pháp giáo dục; tất cả đều chịu sự tác động và chi phối của các phương tiện công nghệ cao. Điều đó đòi hỏi các trường cao đẳng, đại học phải tích cực thay đổi để phù hợp với xu thế phát triển mới. Ngày 18/01/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 89/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2030. Trong đề án, quan điểm đầu tiên là “Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học cần được coi trọng vì đây là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục đại học”; đồng thời mục tiêu chung của đề án cũng chính là “Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học, công nghệ cho đất nước, gắn với yêu cầu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. Vì thế, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của đất nước trong điều kiện của cuộc CMCN 4.0.
Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0.
2. Kết quả nghiên cứu
Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều quốc gia ngày càng nhận thức rõ xã hội muốn tiến bộ thì phải dựa vào sức mạnh của tri thức, được bắt nguồn từ việc khai thác tiềm năng sáng tạo vô tận của con người. Vì vậy, việc phát huy nguồn lực của con người là nhân tố cơ bản của sự phát triển nhanh, bền vững. Để hiện thực hóa cần phải phát triển toàn diện, hiện đại nền giáo dục, bởi vì, giáo dục đào tạo là giai đoạn cuối cùng của quá trình học tập theo trường lớp, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và cải cách hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia. Nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi đội ngũ giảng viên cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như sau:
Thứ nhất, đội ngũ giảng viên giảng viên Khoa Công nghệ thông tin cần có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, vốn liên tục thay đổi trong môi trường lao động mới. Do đó, danh mục ngành, nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật liên tục, từ đó hàng loạt ngành, chuyên ngành cũ sẽ mất đi và thay vào đó là cơ hội cho sự phát triển của những ngành, chuyên ngành đào tạo mới, đặc biệt là liên quan đến sự tương tác giữa con người và máy móc. Vì vậy, nhà trường sẽ phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, những nội dung của các môn học cơ bản sẽ phải được rút ngắn và thay thế vào đó là những nội dung cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và giúp người học thực hiện được phương châm “học tập suốt đời”. Bên cạnh đó, giáo dục phải giúp người học phát triển về năng lực, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo để thích ứng trong môi trường làm việc thường xuyên thay đổi.
Thứ hai, đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phải có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi mọi hoạt động của nhà trường.
Nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, các trường đại học phải thay đổi các hoạt động đào tạo như đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, quản lý sinh viên, phương pháp kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra, với sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Nhà trường không chỉ đào tạo trực tiếp mà còn đào tạo trực tuyến, giảng viên không cần đứng lớp, người học sẽ được hướng dẫn học qua mạng internet; sinh viên có cơ hội để tiếp cận, tích luỹ, chắt lọc những kiến thức phù hợp với bản thân và công việc. Hiện nay, việc liên kết giữa nhà trường với các tổ chức, doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu để phân chia các nguồn lực chung, làm cho các nguồn nhân lực được sử dụng với hiệu quả cao nhất. Điều này sẽ tác động đến việc bố trí cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên của các khoa. Nếu như giảng viên hầu hết ở các môn học hiện nay đang giảng dạy bằng máy chiếu, video, chia sẻ tài liệu trên mạng, thì trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tất cả dữ liệu của người học từ mã số, điểm số, thông tin cá nhân đều được số hóa. Giảng viên thay vì tập trung cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng trên lớp, phải định hướng cho sinh viên biết cách học tập sao cho thích hợp với nhu cầu, khả năng của mình, cách tư duy và xử lý các tình huống trong cuộc sống, qua đó hình thành năng lực tiếp cận và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, giảng viên phải là người hướng dẫn, điều phối, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả học tập, sáng tạo của sinh viên. 
Thứ ba, đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phải giỏi về ngoại ngữ và nắm chắc công nghệ mới.
Ngày nay, môi trường giáo dục không chỉ diễn ra trong phạm vi nhà trường mà mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Sinh viên có thể chủ động nghiên cứu tài liệu cũng như tương tác với giảng viên ở mọi thời điểm bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Nhà trường cần đầu tư  mua sắm thiết bị giảng dạy hiện đại và áp dụng các công nghệ mới như công nghệ thực tế tăng cường/thực tế ảo (AR/VR) trong quá trình giảng dạy cho sinh viên, giúp người học trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng. Theo tìm hiểu của bản thân, hiện nay có khoảng hơn 200 công cụ hỗ trợ có thể áp dụng vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu. Đồng thời, nhờ ứng dụng các công nghệ AI, Big Data và IoT, lãnh đạo nhà trường, giảng viên có thể thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá chính xác về người học; theo dõi quá trình học tập tại nhà, kiểm tra mức độ hoàn thành bài tập và thông báo kết quả học tập tới sinh viên cũng như gia đình. Tuy nhiên, không ít giảng viên chưa hiểu và sử dụng được những công cụ mới này trong thực tiễn, hiệu quả giảng dạy vì vậy không cao. Do đó, để có thể cập nhật những kiến thức hiện đại mang tính toàn cầu, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên phải giỏi về ngoại ngữ và công nghệ thông tin, làm chủ công nghệ và tạo ra sự tự do, sáng tạo trong công tác đào tạo.
Thứ tư, đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phải tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.
Nghiên cứu khoa học (NCKH) có vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ khoa học của giảng viên, có tác dụng tích cực trong chất lượng đào tạo, đồng thời khẳng định “thương hiệu” của khoa, của trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế. NCKH luôn được coi là tiêu chí hàng đầu để đánh giá thành tích của mỗi giảng viên, tuy nhiên ở Khoa Công nghệ thông tin hiện nay chưa thực sự quan tâm vấn đề này.
Số lượng giảng viên tham gia NCKH trong thời gian qua còn yếu cả về chất lượng và số lượng, hoạt động chính chủ yếu là giảng dạy. Theo thống kê, số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc các công trình được công bố ở các cấp độ khác nhau của giảng viên trong khoa còn rất hạn chế, có rất nhiều giảng viên tuy có học vị thạc sĩ chuyên ngành CNTT hoặc tham gia giảng dạy rất lâu năm nhưng hầu như không có công trình nghiên cứu tương xứng hoặc chưa thực hiện được một công trình nào. Thêm nữa, số lượng giảng viên trong khoa có bài báo được công nhận quốc tế (có bài báo ISI/SCOPUS) rất khiêm tốn. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là: 
- Do năng lực nghiên cứu của giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ còn hạn chế bởi cả lý do khách quan và chủ quan (vì tiềm lực khoa học còn ít, kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều; bận rộn với giờ giảng trên lớp, với học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ngoại ngữ …), cho nên thiếu các công trình nghiên cứu làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của giảng viên, trong khi đó, giảng dạy và NCKH luôn là nhiệm vụ “kép” của người giảng viên.
- Phần lớn giảng viên trong khoa chưa thực sự nghiêm túc, say mê với hoạt động NCKH, cho nên tình trạng giảng viên đăng ký NCKH mang tính chất “đối phó” để có đủ giờ định mức còn diễn ra khá phổ biến
- Bệnh thành tích, hình thức trong NCKH cũng khá phổ biến, nên nhiều công trình khoa học chưa có chất lượng cao.
3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin
Trong bối cảnh hiện nay, các cơ sở giáo đang từng bước thực hiện tự chủ. Đây là vấn đề được các nhà chức trách, hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới quan tâm. Tự chủ được hiểu là việc các trường có được mức độ độc lập so với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan về quản trị cơ cấu tổ chức, phân bổ nguồn lực tài chính, tạo nguồn thu, tuyển dụng nhân sự, trang bị các thiết bị phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu. Theo đó, một trong những yếu tố quyết định đến thành công của quá trình tự chủ thuộc về vai trò của giảng viên.
Từ những vấn đề nêu trên, tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa Công nghệ thông tin trong bối cảnh hiện nay.
Thứ nhất, đội ngũ giảng viên trong khoa CNTT cần phải được bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, sử dụng và áp dụng thành thạo công nghệ thông tin phục vụ dạy học, ứng dụng các hình thức tiên tiến vào công tác bồi dưỡng giảng viên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng theo hướng nghiên cứu và nâng cao trình độ ngoại ngữ. Cụ thể: bồi dưỡng cho giảng viên chủ động tham gia các hình thức đào tạo tiên tiến, đào tạo trực tuyến, để vừa nâng cao trình độ, vừa tiếp cận các mô hình dạy học mới, qua đó giúp họ bổ sung kiến thức, đa dạng hóa các hình thức giảng dạy. Trong thời gian tới, các mô hình giảng dạy trực tuyến sẽ được ứng dụng trong đào tạo như E-learning; B-learning; hội thảo truyền hình... Đồng thời, cần nhân rộng mô hình liên kết giữa nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp để trên cơ sở mối liên kết đó giảng viên có thể tham gia trực tiếp vào quá trình thực hành và làm việc trong các doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể cử các nhân viên có trình độ tay nghề cao tham gia quá trình đào tạo. Như vậy, giảng viên mới có điều kiện đổi mới, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên để họ có thể ứng dụng các phương pháp hiện đại vào công tác giảng dạy.
Thứ hai, cần chú trọng phát triển năng lực giảng dạy, bao gồm những nội dung cụ thể như xây dựng chương trình giảng dạy ở cấp độ môn học; xác định mục tiêu học tập của môn học và từng đơn vị học tập của sinh viên; xác định những nội dung phù hợp để đạt tới các mục tiêu đã đề ra; xác định các phương pháp học tập và giảng dạy phù hợp nhằm chuyển tải được nội dung và đạt tới mục tiêu; xác định các phương pháp đánh giá phù hợp để động viên người học, đánh giá đúng trình độ của người học. Nâng cao năng lực sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp với chuyên môn của bản thân như: giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, mô phỏng, dự án... Rèn luyện các năng lực truyền đạt; năng lực giải quyết vấn đề và ra quyết định; năng lực quản lý xung đột và đàm phán; năng lực không ngừng học tập và phát triển bản thân; năng lực sử dụng các thiết bị, phương tiện hiện đại trong giảng dạy (quản lý tài nguyên, dữ liệu trên internet, sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ mới phục vụ quá trình dạy học...).
Thứ ba, từng bước hoàn thiện những tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo và thường xuyên trau dồi phẩm chất chính trị. Mỗi giảng viên phải tự học tập và rèn luyện để có năng lực chuyên môn cao, nắm bắt được những thành tựu mới của khoa học công nghệ để kịp thời ứng dụng vào công tác giảng dạy; có khả năng sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, mà chủ yếu và quan trọng nhất là tiếng Anh; có năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Đồng thời, nhà trường cần xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí về năng lực riêng biệt cho đội ngũ giảng viên trong khoa. Trên cơ sở đó, khoa CNTT xây dựng chiến lược phát triển đối với đội ngũ giảng viên cho phù hợp với nhu cầu của đơn vị thông qua nhiều hình thức đào tạo.
Thứ tư, về các chính sách đối với công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên
Tạo động lực NCKH cho giảng viên bằng cách khuyến khích các hoạt động khoa học ở các cấp độ khác nhau. Giảng viên có động lực nghiên cứu càng mạnh mẽ thì năng lực nghiên cứu càng được phát huy tối đa, song song đó cần có những chính sách về mặt tài chính tốt hơn nữa để khuyến khích giảng viên tích cực NCKH. Thực tế cho thấy, với chế độ lương hiện hữu, giảng viên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều giảng viên đã tìm kiếm các nghề khác nhau để làm thêm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình họ.
Phát huy tính tích cực, tính chủ động của giảng viên trong NCKH thông qua các buổi trao đổi học thuật, thuyết minh các đề tài nghiên cứu, báo cáo kết quả nghiên cứu, các Hội thảo chuyên môn... Đây là cơ hội tốt để các giảng viên trong khoa gặp gỡ, trao đổi với các đồng nghiệp có kinh nghiệm NCKH, các chuyên gia nghiên cứu.
[bookmark: bookmark3]4. Kết luận
Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trên nhiều lĩnh vực và để đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhà trường và đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin cần phải nhanh chóng thay đổi phương thức đào tạo cho phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và theo sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ thông tin. Một trong những nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công của giáo dục là đội ngũ giảng viên. Vì vậy, mỗi giảng viên cần quyết tâm và kiên trì, nỗ lực hết mình, trước hết cần chủ động tìm hiểu và ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ vào việc nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, từ đó góp phần đào tạo được nguồn nhân lực có số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay./.
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